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ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ QUỐC TẾ TỪ QUỸ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ
HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN MẪU ICH-04
Đề nghị lưu ý những hướng dẫn dưới đây. Các Hồ sơ không theo yêu cầu sẽ không được xem xét. 
Hạn nộp Hồ sơ 
1. Các Đề nghị hỗ trợ với số tiền trên 25.000 USD phải gửi đến UNESCO trước hoặc vào ngày 31/3/2011 để Ủy ban đánh giá tại cuộc họp vào tháng 11 năm 2012. Các Đề nghị ở mức trên 25.000 USD gửi đến sau thời hạn quy định sẽ được xem xét vào chu kỳ tiếp theo.
2. Các Đề nghị hỗ trợ với số tiền 25.000 USD trở xuống, và các Đề nghị hỗ trợ khẩn cấp bất kể số tiền đề nghị là bao nhiêu, có thể nộp Hồ sơ bất cứ thời gian nào.
Đệ trình Hồ sơ 
Mẫu và ngôn ngữ của Hồ sơ đề nghị
3. Các Quốc gia thành viên phải trình Hồ sơ theo mẫu ICH-04 hiện có trên trang Internet của Công ước (http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms). 
4. Hồ sơ phải có chữ ký gốc của người được ủy quyền ký đại diện cho Quốc gia thành viên đó. Những Đề nghị đa quốc gia phải có chữ ký của người đại diện của từng Quốc gia thành viên tham gia. 

5. Các Quốc gia thành viên phải trình Hồ sơ bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp, ngôn ngữ làm việc của Ủy ban liên chính phủ. Khuyến khích các Quốc gia thành viên trình Hồ sơ bằng cả hai thứ tiếng.
Cách điền mẫu
6. Mẫu ICH-04 chỉ gồm nội dung viết, không đưa hình minh họa hay ảnh vào. Một số phần có quy định về số lượng từ tối đa. Mặc dù những phần khác không có quy định về số lượng từ tối đa nhưng các Quốc gia thành viên chỉ nên cung cấp những thông tin cô đọng và cần thiết cho việc đánh giá của Ủy ban. 

7. Hồ sơ đề nghị cần sử dụng phông chữ Arial khổ 11, nếu máy tính cho phép; tránh dùng ký tự trang trí và nếu cần dùng những ký tự đặc biệt thì sử dụng phông chuẩn Unicode. 
8. Trang có chữ ký gốc của Hồ sơ đề nghị phải được tuân thủ nghiêm ngặt theo mẫu chuẩn, trên khổ giấy A4 hay khổ giấy Letter. Trang này chỉ in một mặt, để rời (không đóng thành tập). 
Nội dung của các Đề nghị
9. Chỉ đưa vào Hồ sơ đề nghị những thông tin theo yêu cầu trong mẫu ICH-04 và phải tuân thủ hướng dẫn ở từng phần.
10. Trong Hồ sơ đề nghị, các Quốc gia thành viên cần mô tả, giải thích hoặc chứng minh phù hợp với từng phần của mẫu chứ không chỉ đơn giản đưa ra những công bố hay khẳng định. Mọi công bố đưa ra cần có chứng cứ và giải trình với cơ sở chắc chắn.
11. Những tài liệu như thư ủng hộ hay bảo trợ sẽ không được chấp nhận trong quá trình thẩm định và đánh giá vì vậy không nên gửi kèm.
12. Khi soạn thảo đề xuất dự án phải tính đến một thực tế là dự án chỉ có thể bắt đầu thực hiện sớm nhất khoảng 3 tháng sau khi Ban hoặc Ủy ban phê duyệt.
Địa chỉ gửi Hồ sơ đề nghị
13. Hồ sơ có chữ ký gốc phải được gửi đến địa chỉ sau:
UNESCO Intangible Cultural Heritage Section
1, rue Miollis
75732 Paris Cedex 15
France 
Tel: +33 (0) 1 45 68 43 95 
Fax: +33 (0) 1 45 68 57 52 ( số fax chỉ dùng để liên lạc, không dùng gửi hồ sơ)
14. Hồ sơ viết cần được gửi bằng thư điện tử (theo chuẩn .rtf, hoặc .doc), trên đĩa CD-ROM hay qua internet tới địa chỉ email: ich-assistance@unesco.org. 
Những điều kiện để đề nghị hỗ trợ 
15. Các Quốc gia thành viên của Công ước có thể đề nghị hỗ trợ quốc tế từ Quỹ Di sản văn hóa phi vật thể để tăng cường cho các chương trình của quốc gia. Hỗ trợ tài chính được sử dụng cho những mục đích sau: 

(a) bảo vệ di sản thuộc Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; 
(b) xây dựng các danh mục kiểm kê như đã nêu trong Điều 11 và 12 của Công ước; 
(c) hỗ trợ triển khai các chương trình, dự án và hoạt động ở cấp quốc gia, tiểu vùng và khu vực với mục đích bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. 

16. Khoản hỗ trợ có thể dưới bất cứ hình thức nào được đề cập trong Điều 21 của Công ước, cụ thể là:

(a) các nghiên cứu có liên quan đến công tác bảo vệ; 

(b) cử chuyên gia và nghệ nhân đến hỗ trợ; 

(c) đào tạo đội ngũ cán bộ cần thiết; 

(d) hoàn chỉnh các quy chuẩn và các biện pháp bảo vệ khác; 

(e) thiết lập và vận hành các cơ sở hạ tầng; 

(f) cung cấp thiết bị và hướng dẫn sử dụng; 

(g) các hình thức hỗ trợ tài chính hoặc kỹ thuật khác, nếu phù hợp, gồm cả các khoản cho vay lãi suất thấp và viện trợ. 

17. Hai hoặc nhiều Quốc gia thành viên có thể phối hợp trình Đề nghị hỗ trợ quốc tế lên Ủy ban. 

18. Các Quốc gia thành viên đệ trình có thể rút lại đề nghị bất cứ lúc nào trước khi Ban hoặc Ủy ban đánh giá hồ sơ. 

Nhận và xử lý các Đề nghị hỗ trợ
19. Khi nhận được Đề nghị hỗ trợ của Quốc gia thành viên, Ban Thư ký sẽ đăng ký các Đề nghị, gửi thông báo tiếp nhận Hồ sơ cho Quốc gia thành viên và kiểm tra độ hoàn chỉnh của Hồ sơ. Nếu các Hồ sơ chưa đầy đủ, Ban Thư ký sẽ yêu cầu Quốc gia thành viên bổ sung thêm thông tin.
20. Các Đề nghị dưới 25.000 USD cũng như những Đề nghị khẩn cấp trên 25.000 USD sẽ do Thường vụ thuộc Uỷ ban thẩm định. Ban Thư ký sẽ thông báo đến các Quốc gia thành viên về ngày tiến hành thẩm định Đề nghị.
21. Các Đề nghị trên 25.000 USD sẽ do Ban Tư vấn của Ủy ban xem xét, theo quy định ở đoạn 26 của Hướng dẫn hoạt động và được Ủy ban thẩm định. 

22. Khi Thường vụ hoặc Ủy ban chấp thuận Đề nghị hỗ trợ quốc tế, Ban Thư ký sẽ thảo ra một bản hợp đồng với Quốc gia thành viên để thực hiện Dự án đã đề xuất. Sự hỗ trợ này phải chịu sự kiểm tra, báo cáo, đánh giá thích hợp.
23. Các bản Đề nghị, báo cáo của Ban tư vấn và các quyết định của Thường vụ hoặc Ủy ban phải được coi như tài liệu chung kể từ thời điểm được chuyển đến Thường vụ hoặc Ủy ban. Trước đó các tài liệu này phải được coi là tài liệu mật theo quy định về các chính sách Quản lý tư liệu của UNESCO và các Quy định về sự tiếp cận từ bên ngoài đối với tài liệu lưu trữ của UNESCO.
Các mốc thời gian (đối với Đề nghị trên 25.000 USD)
	31/3/2011
	Hạn cuối cùng Ban Thư ký nhận được Hồ sơ đề nghị hỗ trợ quốc tế trên 25.000 USD.

	30/6/2011
	Hạn cuối cùng Ban Thư ký xử lý các Đề nghị hỗ trợ, bao gồm việc đăng ký và thông báo tiếp nhận hồ sơ. Ban Thư ký sẽ yêu cầu Quốc gia thành viên hoàn thiện Hồ sơ đề nghị, nếu hồ sơ chưa hoàn chỉnh.

	30/9/2011


	Hạn cuối cùng Ban Thư ký nhận được thông tin bổ sung từ Quốc gia thành viên nếu có. Những Đề nghị vẫn chưa hoàn chỉnh sẽ được gửi trả Quốc gia thành viên để hoàn thiện và đệ trình trong chu kỳ tiếp theo.

	12/2011 - 5/2012


	Ban Tư vấn thẩm định các Hồ sơ đề nghị.

	Tháng 4 - 6/2012


	Cuộc họp thẩm định lần cuối của Ban Tư vấn.

	04 tuần trước kỳ họp của Ủy ban


	Ban Thư ký chuyển Báo cáo thẩm định tới các thành viên của Ủy ban. Các Đề nghị và Báo cáo thẩm định này cũng được đăng tải trên mạng để các Quốc gia thành viên tham khảo.



	Tháng 11/2012
	Ủy ban đánh giá các Đề nghị và ra Quyết định.

	03 tháng sau khi được Ủy ban tán thành
	Ban Thư ký soạn thảo hợp đồng với Quốc gia thành viên đệ trình Đề nghị hỗ trợ.


Các mốc thời gian (đối với Đề nghị dưới 25.000 USD)

	Bất cứ thời gian nào
	Hạn cuối cùng Ban Thư ký nhận được Đề nghị hỗ trợ quốc tế dưới 25.000 USD.

	Khoảng 02 tháng sau khi đệ trình
	Hạn cuối cùng Ban Thư ký xử lý các Đề nghị hỗ trợ, bao gồm việc đăng ký và thông báo tiếp nhận Hồ sơ. Ban Thư ký sẽ yêu cầu Quốc gia thành viên hoàn thiện Hồ sơ đề nghị, nếu Hồ sơ chưa hoàn chỉnh.

	Khoảng 02 đến 04 tháng sau khi đệ trình
	Hạn cuối cùng Ban Thư ký nhận được thông tin bổ sung từ Quốc gia thành viên nếu có. 

	Hai tuần trước phiên họp của Thường vụ
	Ban Thư ký chuyển các Đề nghị hỗ trợ đã hoàn thiện đến các thành viên của Thường vụ. 

	Từ một đến 04 tháng sau khi hoàn thiện các hồ sơ
	Thường vụ đánh giá Đề nghị và ra quyết định.

	03 tháng sau khi được thông qua
	Ban Thư ký soạn thảo hợp đồng với Quốc gia thành viên đệ trình Đề nghị hỗ trợ.


Phụ lục 1: Mẫu thời gian biểu
	Các tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Chuẩn bị dự án
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hoạt động 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hoạt động 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hoạt động 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đánh giá/báo cáo
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hoàn tất thủ tục hành chính
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 2: Mẫu dự trù kinh phí
Mẫu 1
	Giai đoạn I : Nhận diện, công nhận và tư liệu hóa về người thực hành di sản

	Tập huấn về kiểm kê

Thời gian : 5 ngày (3 ngày lý thuyết và 2 ngày đi điền dã)                                                                                           
20 học viên (1 chuyên gia quốc tế và 1 chuyên gia trong nước)

	● Tiền đi lại và công tác phí cho 20 học viên 
	$4 500 
	 

	● Thù lao và công tác phí cho 2 phiên dịch
	$400 
	 

	● Tiền đi lại, thù lao cho 1 chuyên gia trong nước
	$650 
	 

	● Tiền đi lại, thù lao cho 1 chuyên gia quốc tế
	$3 850 
	 

	● Chi phí tổ chức
	$1 600 
	$11 000 

	Điều tra và phỏng vấn các nghệ nhân lớn tuổi và giàu kinh nghiệm

	● Tiền đi lại cho 10 người tham gia 
	$1 000 
	 

	● Tiền  ăn, ở cho 10 học viên tại thực địa (20 ngày)
	$5 000 
	 

	● Thuê thiết bị, chuẩn bị dụng cụ, tài liệu, hiệu đính tài liệu và báo cáo
	$1 500 
	$7 500 

	Mua thiết bị đi điều tra thực địa

	●  1 máy tính xách tay 
	$1 000 
	 

	●  1 máy in 
	$200 
	 

	●  2 máy ảnh kỹ thuật số
	$600 
	 

	●  2 máy ghi âm
	$200 
	$2 000 

	Họp đánh giá và báo cáo

01 ngày, 30 thành viên

Xây dựng các tiêu chí chọn lựa các Nghệ nhân để vinh danh và xây dựng danh sách Nghệ nhân 

	● Tiền đi lại, thù lao và công tác phí cho 02 chuyên gia trong nước
	$800 
	 

	● Chi phí tổ chức (thuê thiết bị, phòng họp, văn phòng phẩm) 
	$1 300 
	 

	● Đi thực tế đến các làng 
	$1 200 
	$3 300 

	Kiểm kê nghệ nhân và xây dựng chính sách đãi ngộ 

	Nghiên cứu tư liệu, xây dựng các chính sách đãi ngộ và trình Danh sách Nghệ nhân lên Chính phủ công nhận ở cấp Quốc gia, phong tặng các Nghệ nhân.
	 
	$1 500 

	Tổng cộng giai đoạn I
	$25 300 

	
	
	

	Giai đoạn II: Hoạt động bảo vệ và phục hồi di sản

	Hỗ trợ các câu lạc bộ và làng (dự kiến 14 làng)

	● Mua khoảng 20 bộ nhạc cụ cho các câu lạc bộ có nhu cầu
	$6 500 
	 

	● Họp với các câu lạc bộ 
	$1 500 
	$8 000 

	Tập huấn nâng cao năng lực

2 ngày/ 40 học viên                                                                                                                                                          - - - nhận diện giá trị của di sản văn hóa phi vật thể                                                                                                                                            - kỹ năng quản lý cho những người đứng đầu các câu lạc bộ, cán bộ văn hóa ở làng, xã, huyện                                                                                                                                 

	● Tiền đi lại, công tác phí cho học viên 2 ngày / 40 học viên
	$3 000 
	 

	● Chi phí tổ chức (phòng họp, thiết bị, tài liệu làm việc)
	$600 
	 

	● Tiền đi lại, thù lao, công tác phí cho 4 giảng viên
	$1 000 
	 

	● 2 học viên đi tham quan học tập tại một số làng
	$1 000 
	 

	● Thù lao trình diễn, biểu diễn cho các nghệ nhân 
	$1 000 
	$6 600 

	Nghiên cứu phục dựng các lễ hội/nghi lễ nhỏ 

	 
	 
	$5 000 

	Hội thảo đánh giá dự án có sự tham gia của các tỉnh lân cận

1 ngày 40 đại biểu

	● Tiền đi lại, công tác phí cho đại biểu 
	$5 400 
	 

	● Chi phí tổ chức (phòng họp, văn phòng phẩm, tài liệu, liên lạc, v.v...)
	$2 000 
	$7 400 

	Tổng cộng giai đoạn II
	$27 000 

	 
	 
	 


	Giai đoạn III : Phổ biến và quảng bá

	Xuất bản

	● Tờ rơi
	$1 000 
	 

	● Sách ảnh
	$3 000 
	$4 000 

	Giảng bài ở trường cấp 2 và 3 
Các bài giảng do hai chuyên gia phụ trách

	● Trọn gói chi phí đi lại, công tác phí, thù lao và phân phát tài liệu 
	 
	$3 000 

	Ngày hội các câu lạc bộ với sự tham gia của các tỉnh lân cận                                                                                                                      
1 ngày / khoảng 300 người

	● Phương tiện đi lại, công tác phí và thù lao
	$10 000 
	 

	● Chi phí quảng cáo (giấy mời và tở rơi)
	$1 000 
	 

	● Chi phí tổ chức (Thuê âm thanh, ánh sáng và các trang thiết bị khác)
	$1 500 
	$12 500 

	Tổng cộng giai đoạn III
	$19 500 

	 
	 
	 

	Tổng cộng giai đoạn I+II+III
	$71 800 


Mẫu 2

	Hoạt động
	Số tiền (đơn vị)
	Số lượng
	TỔNG CỘNG

	3 cán bộ đi thực địa 2 chuyến từ làng A đến làng B
	 
	
	 

	Đi đến làng B và trở về (3 người)
	$1350
	2
	$2700

	Tiền đi lại tại địa phương
	$100
	2
	$200

	Tiền ăn, ở của các nhạc sĩ (3 x $40/day x 5 ngày)
	$600
	2
	$1200

	Công tác phí các nhạc sĩ (3 x $35/ngày x 5 ngày)
	$525
	2
	$1050

	Tài liệu
	$60
	2
	$120

	 
	 
	
	 

	3 cán bộ đi thực địa 1 chuyến từ làng A đến làng C 
	 
	
	 

	Đến làng C và trở về (3 người)
	$1350
	1
	$1350

	Tiền đi lại tại địa phương
	$100
	1
	$100

	Tiền ăn, ở của các nhạc sĩ (3 x $40/day x 5 ngày)
	$600
	1
	$600

	Công tác phí các nhạc sĩ (3 x $35/ngày x 5 ngày)
	$525
	1
	$525

	Tài liệu
	$60
	1
	$60

	 
	 
	
	 

	Tư vấn (nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc)
	 
	
	 

	Đi từ Thành phố D đến làng A
	$450
	2
	$900

	Công tác phí (1 x $35/ngày x 5 ngày)
	$175
	2
	$350

	Tiền ăn, ở (1 x $40/ngày x 5 ngày)
	$200
	2
	$400

	Phí tư vấn
	$2500
	1
	$2500

	
	
	
	

	Ghi âm 
	
	
	

	Thù lao cho kĩ thuật viên thu âm (2 x $25/ngày x 20 ngày) 
	$1000
	1
	$1000

	Ghi ra CD ($3 x 1000 bản)
	$3000
	1
	$3000

	Chi phí thuê thiết bị 
	 $2000
	1
	 $2000

	
	
	
	

	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	 
	
	$18055


Phụ lục 3
Để chắc chắn rằng Hồ sơ đề nghị hỗ trợ của bạn tuân theo hướng dẫn hoàn thiện Mẫu ICH-04, đề nghị kiểm tra theo danh mục dưới đây trước khi trình Hồ sơ.

	Công việc
	

	1
	Đề nghị chỉ đề cập đến hỗ trợ tài chính để thực hiện dự án chứ không đề nghị hỗ trợ chuẩn bị để hoàn thiện các hồ sơ đề cử và hồ sơ đề nghị hỗ trợ không?
	 FORMCHECKBOX 


	2
	Đề nghị được xây dựng có sử dụng mẫu ICH-04 mới nhất hiện có tại địa chỉ: http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms hay không? 
	 FORMCHECKBOX 


	3
	Bản đề nghị đã có chữ ký gốc của người được ủy quyền ký đại diện cho Quốc gia thành viên chưa?
	 FORMCHECKBOX 


	4
	Bản đề nghị có được soạn thảo bằng tiếng Anh hoặc/và  tiếng Pháp không?
	 FORMCHECKBOX 


	5
	Tất cả các phần của Mẫu đề nghị đã được điền đầy đủ chưa, có tuân thủ số từ tối đa ở mỗi phần không?
	 FORMCHECKBOX 


	6
	Bản Đề nghị có sử dụng phông chữ Arial cỡ chữ 11 và không dùng các phông chữ trang trí không?
	 FORMCHECKBOX 


	7
	Mẫu ICH-04 chỉ có phần chữ viết và không chèn hình ảnh hay không?
	 FORMCHECKBOX 


	8
	Bản gốc của đề nghị có được trình bày trên khổ giấy A4 hoặc khổ giấy letter và để rời, dùng một mặt (không đóng thành tập) không?
	 FORMCHECKBOX 


	9
	Bản đề nghị đã bao gồm kế hoạch thời gian thực hiện theo tháng không?
	 FORMCHECKBOX 


	10
	Bản dự trù kinh phí chi tiết có thể hiện bằng đồng đô la Mỹ và ghi rõ từng mục chi không? 
	 FORMCHECKBOX 


	11
	Có đúng là bản đề nghị chỉ bao gồm những thông tin mà mẫu yêu cầu hay không?
	 FORMCHECKBOX 


	12
	Mẫu cung cấp thông tin giao dịch đã điền đầy đủ và kèm trong Hồ sơ đề nghị hay chưa?
	 FORMCHECKBOX 


	13
	Bản đề nghị có chữ ký gốc đã có thể gửi tới Ban Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO bằng đường bưu điện hay chưa?
	 FORMCHECKBOX 


	14
	Phiên bản mềm của đề nghị có được soạn thảo theo chuẩn .rtf, hoặc .doc và có thể gửi bằng e-mail tới địa chỉ ich-assistance@unesco.org hoặc có thể ghi vào CD-ROM không?
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	

	Các Đề nghị đa quốc gia (nếu thích hợp)
	

	1
	Tên của các Quốc gia thành viên có được liệt kê ở phần 1 theo thứ tự mà các Quốc gia đã thống nhất chưa?
	 FORMCHECKBOX 


	2
	Bản đề nghị đã có chữ ký gốc của một đại diện cho mỗi Quốc gia thành viên tham gia chưa?
	 FORMCHECKBOX 
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